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Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, 

hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ. 

Đáp án:  

Đen - trắng, phải - trái, sáng - tối, xấu - tốt, hiền - dữ, gầy - béo, nhiều - ít. 

Câu 3. Em chọn dấu câu nào để điền vào ô trống: 

Đáp án:  

Bé Sơn rất xinh. Da bé trắng hồng, má phinh phính, môi đỏ tóc hoe vàng. Khi bé cười, cái miệng 

không răng toét rộng, trông yêu ơi là yêu! 

Câu 4. Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về em bé của em hoặc em bé của nhà hàng xóm. 

Đáp án: 

“Bé Ngọc em cô Xuân là một đứa trẻ rất ngoan. Mùa thu này bé vừa tròn ba tuổi. Đôi mắt của bé 

thật dễ thương. Mỗi lần nhìn em đôi mắt ấy cứ nhiu nhiu lại, thỉnh thoáng lại đánh lông nheo làm 

điệu như con búp bê nhỏ, vừa tinh nghịch, vừa nhí nhảnh. Đôi má trắng mịn, phơn phớt hồng, 

trông bé thật là xinh”. 
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